
  

 

Tiền thất nghiệp của bạn được xác định như thế nào 
How Your Unemployment Insurance Benefits are Determined 
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Chu kỳ chính của bạn 

“Số tiền” xin thất nghiê ̣p của bận -- Bận cố thể lẫnh 
được bao nhiêu tiền nếu bận đấp ứng tất cẩ yêu cầu. Số 
tiền nầy được tińh toấn theo tiền lương đẫ kiếm được  
trong vồng  52 tuần theo luâ ̣ t của tiểu bang 

Massauchusetts.  Đây được như lầ “chu kỳ chińh” cuẩ 
bận.  
 
Chu kỳ chính  của bạn được xác định như sau 

“Chu kỳ chińh” bao gồm những tuần đẫ lầm viê ̣c,   
Chúng tôi dùng đố để tińh toấn tiền thất nghiê ̣p – Đố lầ 4 
qúy lic̣h cuối đẫ hoần thầnh trộn Vện nay sau ngầy xin 
lẫnh hưởng tiền thất nghiê ̣p bất đầu .  
 
Bận cố thể yêu cầu xin tiền thất nghiê ̣p dựa vầô “Chu kỳ 
phụ” dưới những hoần cẩnh đâ ̣c biê ̣t của luâ ̣ t. 
 
Khi sử dụng chu kỳ phụ cho đơn xin thất nghiê ̣p của  
bận, Chúng tôi dùng lương mầ bận đẫ kiếm được 
trong 3 qúy lic̣h cuối đẫ hoần thầnh trộn vện, cô ̣ng thêm 
gian đôận những ngầy đẫ lầm viê ̣c trong qúy lic̣h cuối 
cùng vầ ngầy xin lẫnh tiền thất nghiê ̣p của bận bất đầu. 
(Xin xem thêm bẩn chi tiết phiá sau của trang nầy). 
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Tiền thất nghiệp chọn năm của bạn 
Để hiểu biết thêm qúa triǹh nầy, điều quan trộng 
Lầ phẩi hiểu biết tiền thất nghiê ̣p được xấc định  
như thế nầo.  Mô ̣ t khi bận nô ̣p đơn vầo, ” Số tiền thất nghiê ̣p” 
được thầnh lâ ̣p.  Số tiền nầy lầ tổng số 
 tiền bận cố hy vộng lẫnh được trong chộn  
năm nếu bận đấp ứng tất cẩ yêu cầu của luâ ̣ t. 
 
Số tiền chộn năm của bận lầ 52 tuần theo sau ngầy 
Xin lẫnh tiền thất nghiê ̣p của bận bất đầu. 
 
“Mức trẩ tiền thất nghiê ̣p” – Số tiền mỗi tuần cũng 
được tińh toấn. Cấch tińh dựa vầô lương trung bình 
của 2 qúy lic̣h cao nhất.  Đến ngầy 3, Thấng 10, 2021,  
Mức trẩ tiền thất nghiê ̣p tối đâ 1 tuần lầ $974. 
 
“Bận cố thể lẫnh bâô lâu” - Số tuần tối đâ cố  
thể lẫnh tiền thất nghiê ̣p được tińh theo công thức: 
chia mức trẩ tiền thất nghiê ̣p với số tiền thất nghiê ̣p.   
Số tuần tối đâ trung biǹh lầ 30 tuần (Tiền thất 
nghiê ̣p chô chương triǹh trẩ thêm tối đâ lầ 26 tuần.) 
 
Bấo cấo về số tiền bận cố thể lẫnh—tổng số tiền bận cố 
thể lẫnh nếu bận đấp ứng đủ điều kiê ̣n – sễ gửi cho bận, 
hoâ ̣c bận cố thể tim̀ thấy trên mậng. 
 
Tiền lương của bạn được xác định thế nào  
Hậng hoâ ̣c công ty trong tiểu bang Massachusetts  
bất buô ̣c phẩi bấo cấo tiền lương chô cơ sở thất 
nghiê ̣p, không được trể qúa 30 ngầy của 
mỗi qúy lic̣h. Nối mô ̣ t cấch khấc, tiền lương phẩi 
bấo cấo vầo thấng 4, thấng 7, thấng 10 vầ thấng 1. 
Tiền lương được dùng để tińh vầ xấc điṇh số tiền 
thất nghiê ̣p của bận cố thể lẫnh. 
 
Khi “chu kỳ chińh” được sử dụng, tiền thất nghiê ̣p được 
tińh dự vầo tiền lương đẫ trẩ trong 4 quý lic̣h cuối. 
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Hiểu biết về chu kỳ chính của bạn 

Theo bẩng ổ dưới đây, bận thấy được lương gần đây được sử dụng nếu bận xin ở đầu qúy lic̣h. Nếu bận xin ở cuối gúy 
lic̣h, lương sử dụng để tińh toấn không phẩn ẩnh tiền lương tăng gần đây. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hiểu biết về chu kỳ phụ   
Nêú bận không đủ tiêu chuẩn khi sử dụng cấch tińh toấn chu kỳ chính,  vầ đủ tiêu chuẩn khi sử dụng cấch tính chu kỳ 
phụ, DUA sễ tự đô ̣ng sử dụng cấch tińh nầy để xấc định tiền thất nghiê ̣p của bận. 
Khi dùng phương phấp tińh của chu kỳ phụ, Yêu cầu thất nghiê ̣p của bận được thầnh lâ ̣p dựa trên tiền lương đẫ trẩ cho 
bận ở 3 qúy lic̣h trộn vện, cô ̣ng thêm số ngầy đẫ lầm viê ̣c ở qúy lic̣h cuối vầ ngầy yêu cầu thất nghiê ̣p của bận được thầnh 
lâ ̣p. Ở dưới nay cố vầi vi ́dụ: 

 

 
Khi nào bạn có thể chọn sử dụng chu kỳ phụ              
Dưới trường hợp đâ ̣c biê ̣t của luâ ̣ t, bận cồ thể chộn thầnh lâ ̣p hồ sơ của hộ dưới chu kỳ phụ, tuy rầng hộ đấp ứng đủ 
điều kiê ̣n lẫnh phúc lợi khi sử dụng chu kỳ chińh.  
 
Bạn chỉ có thể đủ điều kiện cho lựa chọn này nếu:  
• Đơn xin của bận khi thầnh lâ ̣p sử dụng “chu kỳ chińh” 
• Bận cố thể nô ̣p chô DUA “Sự chińh minh đấng tin câ ̣ y”( bao gồm, không giới hận, chi trẩ tiền lương).  

Cho thấy rầng tổng số tiền thất nghiê ̣p it́ nhất câô hơn 10% khi sử dụng cấch tińh củâ “chu kỳ chińh”. 
 
Bạn không đủ điều kiện cho lựa chọn này nếu: 
• Đơn xin của bạn khi thầnh lâ ̣ p đẫ sử dụng cấch tińh củâ “Chu kỳ phụ”. 
 

Nếu bạn không vui lòng với tiền lương báo cáo bởi hạng/công ty 
Nếu bận không vui lồng với tiền lương được bấo cấo cho DUA, xin gội Trung tâm điê ̣n thoậi thất nghiê ̣p. DUA sễ yêu 
cầu bận cung cấp xấc minh tiền lương vầ DUA sễ trực tiếp xấc điṇh với  bên hậng/công ty của bận. 

Nếu được xấc điṇh rầng tiền lương của bận không đủ với cấch tińh cẩ hâi phương phấp, hoâ ̣c bận không đồng ý với 
bạn tiếp tục không đồng ý với số tiền lương được báo cáo, bạn có quyền nộp đơn kháng cáô và có một buổi điều trần. 
Nếu bận cố thêm câu hổi, xin liên lậc nhân viên DUA. 

 

Nếu giấy tờ thất nghiệp bắt 
đầu vào:                                     

Tiền thất nghiệp  của bạn được dựa trên tiền lương trả: 
từ:                                                  đến:              

Tháng 1, 2, 3 Ngầy 1 Thấng 1, năm trước         Ngầy 31 Thấng 12, năm trước  

Tháng 4, 5, 6 Ngầy 1 Thấng 4, năm trước         Ngầy 31 Thấng 3, năm nay 

Tháng 7, 8, 9, Ngầy 1 Thấng 7, năm trước         Ngầy 30 Thấng 6, năm nay         

Tháng 10, 11, 12 Ngầy 1 Thấng 10, năm trước         Ngầy 30 Thấng 9, năm nay       

Tình trạng thất nghiệp bắt đầu 
vào: 

Tiền thất nghiệp  của bạn được dựa trên tiền lương trả: 
từ:                                                  đến:                                                            

 Ngầy 7 Tháng 11, 2021 Ngầy 1 Tháng 1, 2021 Ngầy 6 Tháng 11, 2021 

 Ngầy 2 Tháng 1, 2022 Ngầy 1 Tháng 4, 2021 Ngầy 1 Tháng 1, 2022 

 Ngầy 10 Tháng 4, 2022 Ngầy 1 Tháng 7, 2021 Ngầy 9 Tháng 4, 2022 

 Ngầy 10 Tháng 7, 2022  Ngầy 1 Tháng 10, 2021 Ngầy 9 Tháng 7, 2022 

 Ngầy 9 Tháng10, 2022  Ngầy 1 Tháng 1, 2022 Ngầy 8 Tháng 10, 2022 
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